	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 22
(Bản word có giải)

Giải quyết vấn đề - VẬT LÝ

Câu 75 (VD): Một nguồn ắc quy có suất điện động 11V và điện trở nội 10Ω. Nếu dùng ắc quy cấp điện cho một tải có điện trở tương đương 100Ω thì công suất tiêu thụ của tải là: 

A. 100W. 
B. 10W. 
C. 1W. 
D. 0,1W. 

Câu 76 (VD): Trưa ngày 27 tháng 9 năm 2014 núi lửa Ontake, nằm giữa hai tỉnh Nagano và Gifu, cách Tokyo 200km về phía tây, “thức giấc” sau một tiếng nổ lớn. Một người chứng kiến sự việc từ xa diễn tả lại: “Đầu tiên tôi thấy mặt đất rung chuyển mạnh sau đó 50s thì nghe thấy một tiếng nổ lớn”. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s trong mặt đất là 2300m/s. Khoảng cách từ người đó đến núi lửa khoảng 

A. 17000m. 
B. 19949m. 
C. 115000m. 
D. 98000m. 

Câu 77 (VD): Để đo chiều dài của một dãy phòng học, do không có thước để đo trực tiếp, nên một học sinh đã làm như sau: Lấy một cuộn dây chỉ mảnh, không giãn, căng và đo lấy một đoạn bằng chiều dài của dãy phòng, sau đó gấp đoạn chỉ đó làm 74 phần bằng nhau. Dùng một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng chiều dài của một phần vừa gấp, kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ thì thấy con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 18 giây. Lấy 
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. Dãy phòng học mà bạn học sinh đo được có chiều dài gần nhất với kết quả nào sau đây? 

A. 50m. 
B. 80m. 
C. 60m. 
D. 70m. 

Câu 78 (VD): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 
[image: image2.wmf]0,7/

ms

 đến 
[image: image3.wmf]1/
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. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là: 

A. 
[image: image4.wmf]90/

cms


B. 
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C. 
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. 
D. 
[image: image7.wmf]85/
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Solar Juanilama là công viên năng lượng Mặt Trời lớn nhất ở Cost Rica, được xây dựng từ những tấm pin mặt trời công nghệ cao. Đây là dự án đầu tiên được thực hiện ở khu vực Mỹ Latinh thông qua cơ chế tín dụng giữa Nhật Bản và Costa Rica, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống Biến đổi khí hậu nhờ áp dụng các công nghệ sạch để giảm khí thải gây hiệu ứng Nhà kính.

Câu 97 (NB): Hoạt động của pin mặt trời dựa vào hiện tượng 

A. quang điện trong. 
B. quang điện ngoài. 
C. cộng hưởng. 
D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 98 (VD): Công suất khi trời nắng của pin mặt trời là 325W/tấm. Biết rằng phần năng lượng bức xạ mặt trời truyền tới bề mặt Trái Đất trong những ngày trời nắng vào khoảng 
[image: image8.wmf]2
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. Hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng của pin mặt trời là 10%. Tính diện tích mỗi tấm pin mặt trời. 

A. 
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Câu 99 (VD): Biết công suất của mặt trời là 
[image: image13.wmf]26
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. Hỏi mỗi năm mặt trời “gầy” đi bao nhiêu? 

A. 
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C. 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
Dơi là động vật có vú duy nhất có thể bay được. Khoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt. Hầu hết các đợt bùng phát dịch virus tồi tệ nhất trong những năm gần đây như SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), MERS (Hội chứng Trung Đông), virus Ebola và Marburg, cũng như chủng coronavirus 2019-nCoV mới ở Trung Quốc đều xuất phát từ dơi.

Trả lời cho các câu 100, 101, 102 dưới đây: 

Câu 100 (NB): Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng phản xạ từ con mồi. Dơi săn mồi nhờ phát và cảm nhận loại sóng nào sau đây? 

A. siêu âm. 
B. hạ âm. 
C. âm nghe được. 
D. sóng điện từ. 

Câu 101 (VDC): Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 
[image: image18.wmf]19/
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 của muỗi là 1m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 
[image: image19.wmf]1
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 kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 
[image: image20.wmf]1,81
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 102 (VD): Biết khi dơi chuyển động lại gần vách đá, tần số dơi thu được tính theo công thức: 
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.

+

=

-

Vv

ff

Vv

, với V là vận tốc âm thanh trong không khí, v là vận tốc chuyển động của dơi, 
[image: image25.wmf]0
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 là tần số dơi phát ra. Một con dơi bay lại gần một vách đá và phát ra một sóng âm có tần số 
[image: image26.wmf]45
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. Con dơi nghe được âm thanh có tần số là bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 
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 và vận tốc của dơi là 
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A. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 75 (VD): Một nguồn ắc quy có suất điện động 11V và điện trở nội 10Ω. Nếu dùng ắc quy cấp điện cho một tải có điện trở tương đương 100Ω thì công suất tiêu thụ của tải là: 

A. 100W. 
B. 10W. 
C. 1W. 
D. 0,1W. 
Phương pháp giải: 
Cường độ dòng điện qua mạch: 
[image: image33.wmf]=
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Công suất tiêu thụ của mạch ngoài: 
[image: image34.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Cường độ dòng điện mạch ngoài là: 
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Công suất tiêu thụ của mạch ngoài: 
[image: image36.wmf](
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Câu 76 (VD): Trưa ngày 27 tháng 9 năm 2014 núi lửa Ontake, nằm giữa hai tỉnh Nagano và Gifu, cách Tokyo 200km về phía tây, “thức giấc” sau một tiếng nổ lớn. Một người chứng kiến sự việc từ xa diễn tả lại: “Đầu tiên tôi thấy mặt đất rung chuyển mạnh sau đó 50s thì nghe thấy một tiếng nổ lớn”. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s trong mặt đất là 2300m/s. Khoảng cách từ người đó đến núi lửa khoảng 

A. 17000m. 
B. 19949m. 
C. 115000m. 
D. 98000m. 
Phương pháp giải: 
Tốc độ truyền âm trong các môi trường khác nhau là khác nhau nên thời gian âm truyền trong các môi trường là khác nhau.
Công thức tính thời gian: 
[image: image37.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Thời gian âm thanh truyền trong không khí là: 
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Thời gian âm thanh truyền trong đất là: 
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Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được âm thanh là:
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Câu 77 (VD): Để đo chiều dài của một dãy phòng học, do không có thước để đo trực tiếp, nên một học sinh đã làm như sau: Lấy một cuộn dây chỉ mảnh, không giãn, căng và đo lấy một đoạn bằng chiều dài của dãy phòng, sau đó gấp đoạn chỉ đó làm 74 phần bằng nhau. Dùng một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng chiều dài của một phần vừa gấp, kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ thì thấy con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 18 giây. Lấy 
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. Dãy phòng học mà bạn học sinh đo được có chiều dài gần nhất với kết quả nào sau đây? 

A. 50m. 
B. 80m. 
C. 60m. 
D. 70m. 
Phương pháp giải: 
Chu kì của con lắc đơn: 
[image: image42.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Chu kì của con lắc đơn là:
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Chiều dài của dãy phòng là: 
[image: image45.wmf](
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Câu 78 (VD): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 
[image: image46.wmf]0,7/

ms

 đến 
[image: image47.wmf]1/

ms

. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là: 

A. 
[image: image48.wmf]90/
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B. 
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C. 
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. 
D. 
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. 
Phương pháp giải: 
Công thức tính độ lệch pha: 
[image: image52.wmf]22.
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Hai dao động ngược pha khi: 
[image: image53.wmf](
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Giải chi tiết: 
Độ lệch pha của hai phần tử môi trường tại A và B là: 
[image: image54.wmf]22.
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Hai phần tử này luôn dao động ngược pha nên:
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Do tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7m/s đến 1m/s nên:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Solar Juanilama là công viên năng lượng Mặt Trời lớn nhất ở Cost Rica, được xây dựng từ những tấm pin mặt trời công nghệ cao. Đây là dự án đầu tiên được thực hiện ở khu vực Mỹ Latinh thông qua cơ chế tín dụng giữa Nhật Bản và Costa Rica, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống Biến đổi khí hậu nhờ áp dụng các công nghệ sạch để giảm khí thải gây hiệu ứng Nhà kính.
Câu 97 (NB): Hoạt động của pin mặt trời dựa vào hiện tượng 

A. quang điện trong. 
B. quang điện ngoài. 
C. cộng hưởng. 
D. tán sắc ánh sáng. 
Phương pháp giải: 
Sử dụng lý thuyết các hiện tượng quang điện.
Giải chi tiết: 
Pin mặt trời hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
Câu 98 (VD): Công suất khi trời nắng của pin mặt trời là 325W/tấm. Biết rằng phần năng lượng bức xạ mặt trời truyền tới bề mặt Trái Đất trong những ngày trời nắng vào khoảng 
[image: image59.wmf]2
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. Hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng của pin mặt trời là 10%. Tính diện tích mỗi tấm pin mặt trời. 

A. 
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Phương pháp giải: 
Công suất mỗi tấm pin nhận được từ Mặt Trời: 
[image: image64.wmf].
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Hiệu suất của pin: 
[image: image65.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Công suất mỗi tấm pin nhận từ mặt trời là: 
[image: image66.wmf](
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Hiệu suất của pin mặt trời là: 
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Câu 99 (VD): Biết công suất của mặt trời là 
[image: image68.wmf]26
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. Hỏi mỗi năm mặt trời “gầy” đi bao nhiêu? 

A. 
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Phương pháp giải: 
Công thức tính năng lượng: 
[image: image73.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Năng lượng mặt trời tỏa ra trong 1 năm là:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
Dơi là động vật có vú duy nhất có thể bay được. Khoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt. Hầu hết các đợt bùng phát dịch virus tồi tệ nhất trong những năm gần đây như SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), MERS (Hội chứng Trung Đông), virus Ebola và Marburg, cũng như chủng coronavirus 2019-nCoV mới ở Trung Quốc đều xuất phát từ dơi.

Trả lời cho các câu 100, 101, 102 dưới đây: 
Câu 100 (NB): Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng phản xạ từ con mồi. Dơi săn mồi nhờ phát và cảm nhận loại sóng nào sau đây? 

A. siêu âm. 
B. hạ âm. 
C. âm nghe được. 
D. sóng điện từ. 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Phương pháp giải: 
Sứ dụng lý thuyết về các loại âm thanh
Giải chi tiết: 
Dơi phát và cảm nhận được sóng siêu âm
Câu 101 (VDC): Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 
[image: image76.wmf]19/
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 của muỗi là 1m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 
[image: image77.wmf]1
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s

 kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 
[image: image78.wmf]1,81
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải: 
Công thức cộng vận tốc:  
[image: image82.wmf]131223
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Quãng đường của chuyển động thực hiện được: 
[image: image83.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Giả sử con muỗi đứng yên, khi đó vận tốc của dơi so với muỗi là:

[image: image84.wmf](

)

21

19120/

=+=+=

vvvms


Ban đầu, khoảng cách giữa muỗi và dơi là L, thời gian sóng truyền từ dơi đến muỗi là:
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Trong thời gian sóng truyền rồi phản xạ trở lại, dơi bay được quãng đường: 
[image: image86.wmf].
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Thời gian sóng phản xạ trở lại là: 
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Theo đề bài ta có: 
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Khoảng thời gian để dơi gặp muỗi là: 
[image: image90.wmf](
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Câu 102 (VD): Biết khi dơi chuyển động lại gần vách đá, tần số dơi thu được tính theo công thức: 
[image: image91.wmf]0
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, với V là vận tốc âm thanh trong không khí, v là vận tốc chuyển động của dơi, 
[image: image92.wmf]0

f

 là tần số dơi phát ra. Một con dơi bay lại gần một vách đá và phát ra một sóng âm có tần số 
[image: image93.wmf]45
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. Con dơi nghe được âm thanh có tần số là bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 
[image: image94.wmf]340/
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 và vận tốc của dơi là 
[image: image95.wmf]6/
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải: 
Áp dụng công thức: 
[image: image100.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Tần số âm mà dơi nghe được là:

[image: image101.wmf](
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